DANH SÁCH
CÁC TỔ CHỨC TÔN GIÁO ĐÃ ĐƯỢC CẤP ĐĂNG KÝ VÀ CÔNG NHẬN

	STT
	Tên tổ chức, hệ phái tôn giáo
	Năm cấp
	Số ký hiệu ngày cấp Quyết định
	Cơ quan cấp

	Các tổ chức tôn giáo đã được công nhận

	1 
	Giáo hội Phật giáo Việt Nam
	1981
	83/BT (29/12/1981)
	Hội đồng Bộ trưởng

	2 
	Giáo hội Công giáo Việt Nam
	1980
	Tồn tại mặc nhiên, Nhà nước không ra văn bản công nhận tổ chức

	3 
	Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc)
	1958
	09/GCN-TGCP (14/11/2016)
	Ban Tôn giáo Chính phủ

	4 
	Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam)
	2001
	15/QĐ-TGCP (16/3/2001)
	Ban Tôn giáo Chính phủ

	5 
	Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam
	2007
	175/2007/QĐ-TGCP (22/10/2007)
	Ban Tôn giáo Chính phủ

	6 
	Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam
	2008
	236/QĐ-TGCP (04/12/2008)
	Ban Tôn giáo Chính phủ

	7 
	Tổng hội Báp tít Việt Nam
(Trước đây là Tổng hội Báp tít Việt Nam (Ân điển - Nam Phương))
	2008
	109/QĐ-TGCP (07/5/2008)
	Ban Tôn giáo Chính phủ

	8 
	Hội thánh Mennonite Việt Nam
	2009
	12/QĐ-TGCP (05/02/2009)
	Ban Tôn giáo Chính phủ

	9 
	Hội thánh Liên Hữu Cơ đốc Việt Nam
	2010
	84/2010/QĐ-TGCP (14/06/2010)
	Ban Tôn giáo Chính phủ

	10 
	Hội thánh Tin Lành Trưởng lão Việt Nam
	2008
	234/QĐ-TGCP (04/12/2008)
	Ban Tôn giáo Chính phủ

	11 
	Giáo hội Báp tít Việt Nam 
(Trước đây là Hội thánh Báp tít Việt Nam (Nam Phương))
	2008
	199/QĐ-TGCP (03/10/2008)
	Ban Tôn giáo Chính phủ

	12 
	Hội thánh Cao đài Tây Ninh
	1997
	10/QĐ-TGCP (09/5/1997)
	Ban Tôn giáo Chính phủ

	13 
	Hội thánh Cao đài Tiên Thiên
	1995
	51/QĐ-TGCP (29/7/1995)
	Ban Tôn giáo Chính phủ

	14 
	Hội thánh Cao đài Chơn Lý
	2000
	16/QĐ-TGCP (14/3/2000)
	Ban Tôn giáo Chính phủ

	15 
	Hội thánh Cao đài Minh Chơn Đạo
	1996
	39/QĐ-TGCP (02/8/1996)
	Ban Tôn giáo Chính phủ

	16 
	Hội thánh Cao đài Ban Chỉnh Đạo
	1997
	26/QĐ-TGCP (08/8/1997)
	Ban Tôn giáo Chính phủ

	17 
	Hội thánh Cao đài Cầu Kho Tam Quan
	2000
	199/QĐ-TGCP (28/4/2000)
	Ban Tôn giáo Chính phủ

	18 
	Hội thánh Truyền giáo Cao đài
	1996
	40/QĐ-TGCP (24/9/1996)
	Ban Tôn giáo Chính phủ

	19 
	Giáo hội Phật đường Nam Tông Minh Sư đạo
	2008
	196/QĐ-TGCP (01/10/2008)
	Ban Tôn giáo Chính phủ

	20 
	Minh Lý đạo – Tam Tông Miếu
	2008
	195/QĐ-TGCP (01/10/2009)
	Ban Tôn giáo Chính phủ

	21 
	Hội thánh Cao Đài Việt Nam Bình Đức
	2011
	90/QĐ/TGCP (01/7/2011)
	Ban Tôn giáo Chính phủ

	22 
	Hội thánh Cao Đài Bạch y liên đoàn Chơn Lý
	1998
	2363/1998/QĐ-UB (08/7/1998)
	UBND tỉnh Kiên Giang

	23 
	Hội thánh Cao Đài Chiếu Minh Long Châu
	1996
	1562/QĐ.KT.HC96 (27/7/1996)
	UBND tỉnh Cần Thơ

	24 
	Ban Trị sự TW Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo
	1999
	21/QĐ-TGCP (11/6/1999)
	Ban Tôn giáo Chính phủ

	25 
	Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo TP Hồ Chí Minh
	1992
	28/QĐ-UBND (07/01/1992)
	UBND TP Hồ Chí Minh

	26 
	Ban Quản trị Thánh đường Hồi giáo Al noor
	2013
	1855/QĐ-SNV (20/02/2013)
	Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

	27 
	Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang
	2004
	2775/QĐ-UBND (17/12/2004)
	UBND tỉnh An Giang

	28 
	Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh Tây Ninh
	2010
	CV710/UBND (02/4/2010)
	UBND tỉnh Tây Ninh

	29 
	Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận
	2007
	4106/QĐ-UBND (01/10/2007)
	UBND tỉnh Ninh Thuận

	30 
	Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Bình Thuận
	2012
	2161/QĐ-UBND (31/10/2012)
	UBND tỉnh Bình Thuận

	31 
	Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh Ninh Thuận
	2012
	1232/QĐ-UBND (22/6/2012)
	UBND tỉnh Ninh Thuận

	32 
	Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh Ninh Thuận
	2012
	1192/QĐ-UBND (18/6/2012)
	UBND tỉnh Ninh Thuận

	33 
	Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh Bình Thuận
	2012
	2605/QĐ-UBND (19/12/2012)
	UBND tỉnh Bình Thuận

	34 
	Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam
	2007
	207/QĐ-TGCP (27/11/2007)
	Ban Tôn giáo Chính phủ

	35 
	Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam
	2008
	150/QĐ-TGCP (14/7/2008)
	Ban Tôn giáo Chính phủ

	36 
	Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa
	2010
	1114/QĐ-UBND (16/6/2010)
	UBND tỉnh An Giang

	37 
	Bửu Sơn Kỳ Hương
	2009
	529/SNV-TG (18/3/2009)
	Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	38 
	Ban Đại diện Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giê su Ky tô Việt Nam
	2016
	173/QĐ-TGCP (30/5/2016)
	Ban Tôn giáo Chính phủ

	Pháp môn tu hành đã được công nhận

	39 
	Pháp môn Cao đài Chiếu Minh Tam Thanh vô vi
	2009
	QĐ 1250/TGCP-CĐ (15/12/2009)
	Ban Tôn giáo Chính phủ

	Tổ chức tôn giáo được cấp đăng ký hoạt động

	40 
	Hội thánh Phúc âm Ngũ tuần Việt Nam
	2009
	968/GCN-TGCP (24/9/2009)
	Ban Tôn giáo Chính phủ

	41 
	Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn
	2016
	277/GCN-BTG (22/9/2016)
	UBND tỉnh Kiên Giang

	42 
	Hội thánh Phúc Âm Toàn vẹn Việt Nam
	2018
	01/GCN-TGCP (31/8/2018)
	Ban Tôn giáo Chính phủ

	43 
	Hội thánh Tin Lành Liên hiệp truyền giáo Việt Nam
	2018
	02/GCN-TGCP (07/12/2018)
	Ban Tôn giáo Chính phủ



43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo công nhận và cấp đăng ký hoạt động

1. Phật giáo
2. Công giáo
3. Tin Lành
4. Cao Đài
5. Phật giáo Hòa Hảo
6. Hồi giáo
7. Tôn giáo Baha’i 
8. Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam
9. Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa
10.  Bửu Sơn Kỳ Hương
11.  Giáo hội Phật đường Nam Tông Minh Sư đạo
12.  Hội thánh Minh lý đạo - Tam Tông miếu
13.  Chăm Bà la môn
14.  Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giê su Ky tô Việt Nam (Mormon)
15.  Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn
16. Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam
